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Đơn vị: 02-Khối Đảng đoàn thể

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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35.700.1653.251.900165.000362.200259.600389.3002.075.80038.952.065192.06538.760.00069Tổ Đảng ủy021

13.925.8131.398.10055.000141.200114.500171.700915.70015.323.913123.91315.200.000A2311.446.000
Trưởng ban

Đảng ủy
Phạm Mai TrangHL-041851

13.974.5001.225.50055.000141.70098.000147.000783.80015.200.00015.200.000A239.797.000
Chánh VP Đảng

ủy
Hồ Sĩ LongHL-018852

7.799.852628.30055.00079.30047.10070.600376.3008.428.15268.1528.360.000A234.703.000Nhân viênNguyễn Thị HoaHL-040133

7.575.9007.273.1003.000.000165.000436.900349.800524.6002.796.80014.849.000480.0000,30224.000-34.255.00018.000.00030.400.00069Tổ Công đoàn032

584.4004.554.6003.000.00055.000149.000128.700193.0001.028.9005.139.000-12.861.00018.000.000A2312.861.000
Chủ tịch Công

đoàn
Phạm Văn NguyênHL-001374

3.609.2001.373.80055.000145.100111.800167.700894.2004.983.000480.0000,30-10.697.00015.200.000A2310.697.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Đỗ Văn HùngHL-003375

3.382.3001.344.70055.000142.800109.300163.900873.7004.727.000224.000-10.697.00015.200.000A2310.697.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Phạm Quý DânHL-034836

13.763.1751.764.825408.32555.000143.700110.300165.400882.10015.528.000328.00015.200.00023Tổ Đoàn thanh niên043

13.763.1751.764.825408.32555.000143.700110.300165.400882.10015.528.000328.00015.200.000A2310.697.000Bí thư Đoàn TNNguyễn Tiến DũngHL-001367

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2020

57.039.24012.289.8253.000.000408.325385.000942.800719.7001.079.3005.754.70069.329.065480.0000,30552.000192.065-34.255.00018.000.00084.360.000161                  Tổng cộng


